
DANH MỤC MÔN HỌC TỰ CHỌN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH (7340101) 

Tiêu chuẩn  A7340101_01  

Số tín chỉ tích lủy tối thiểu:  6 tín chỉ  

STT Mã MH Tên môn học Số TC  
Môn học theo chương trình  

1 7010115 Toán cao cấp 2 3  
2 7010204 Vật lý đại cương 1 4  
3 7010304 Hóa học đại cương phần 1 + TN 3  
4 7010403 Hình họa và vẽ kỹ thuật + BTL 3  
5 7010603 Tiếng Anh 3 2  
6 7010604 Tiếng Anh 4 2  

Cộng 17  

 

Tiêu chuẩn  A7340101_02  

Số tín chỉ tích lủy tối thiểu:  6 tín chỉ  

STT Mã MH Tên môn học Số TC  
Môn học theo chương trình  

1 7010115 Toán cao cấp 2 3  
2 7010204 Vật lý đại cương 1 4  
3 7010304 Hóa học đại cương phần 1 + TN 3  
4 7010403 Hình họa và vẽ kỹ thuật + BTL 3  
5 7010603 Tiếng Anh 3 2  
6 7010604 Tiếng Anh 4 2  

Cộng 17  

 

Tiêu chuẩn  A7340101_03  

Số tín chỉ tích lủy tối thiểu:  6 tín chỉ  

STT Mã MH Tên môn học Số TC  
Môn học theo chương trình  

1 7010115 Toán cao cấp 2 3  
2 7010204 Vật lý đại cương 1 4  
3 7010304 Hóa học đại cương phần 1 + TN 3  
4 7010403 Hình họa và vẽ kỹ thuật + BTL 3  
5 7010603 Tiếng Anh 3 2  
6 7010604 Tiếng Anh 4 2  

Cộng 17  

 

Tiêu chuẩn  B7340101_01  

Số tín chỉ tích lủy tối thiểu:  6 tín chỉ  

STT Mã MH Tên môn học Số TC  
Môn học theo chương trình  

1 7070101 Kinh doanh quốc tế 2  
2 7070106 Lịch sử các học thuyết kinh tế 2  



3 7070108 Mô hình toán kinh tế 2  
4 7070113 Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế 2  
5 7070220 Quản trị tri thức 2  
6 7070222 Tâm lý học quản trị kinh doanh 2  

7 7070313 Kinh tế nguyên liệu khoáng và đánh 
giá kinh tế khoáng sản 

2  

8 7070314 Kinh tế phát triển 2  
9 7070330 Quản trị thương hiệu 2  

10 7070424 Kinh doanh tiền tệ 2  
11 7070438 Thị trường chứng khoán 2  

Cộng 22  

 

Tiêu chuẩn  B7340101_02  

Số tín chỉ tích lủy tối thiểu:  6 tín chỉ  

STT Mã MH Tên môn học Số TC  
Môn học theo chương trình  

1 7070101 Kinh doanh quốc tế 2  
2 7070106 Lịch sử các học thuyết kinh tế 2  
3 7070108 Mô hình toán kinh tế 2  
4 7070113 Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế 2  
5 7070221 Quản trị tri thức 2  
6 7070222 Tâm lý học quản trị kinh doanh 2  

7 7070313 Kinh tế nguyên liệu khoáng và đánh 
giá kinh tế khoáng sản 

2  

8 7070314 Kinh tế phát triển 2  

9 7070316 Một số vấn đề cơ bản về quản lý Nhà 
nước trong hoạt động dầu khí 

2  

10 7070330 Quản trị thương hiệu 2  
11 7070424 Kinh doanh tiền tệ 2  
12 7070438 Thị trường chứng khoán 2  

Cộng 24  

 

Tiêu chuẩn  B7340101_03  

Số tín chỉ tích lủy tối thiểu:  6 tín chỉ  

STT Mã MH Tên môn học Số TC  
Môn học theo chương trình  

1 7070101 Kinh doanh quốc tế 2  
2 7070106 Lịch sử các học thuyết kinh tế 2  
3 7070108 Mô hình toán kinh tế 2  
4 7070113 Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế 2  
5 7070218 Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp mỏ 2  
6 7070220 Quản trị tri thức 2  
7 7070222 Tâm lý học quản trị kinh doanh 2  

8 7070313 Kinh tế nguyên liệu khoáng và đánh 
giá kinh tế khoáng sản 

2  

9 7070314 Kinh tế phát triển 2  
10 7070330 Quản trị thương hiệu 2  
11 7070424 Kinh doanh tiền tệ 2  



12 7070438 Thị trường chứng khoán 2  
Cộng 24  

 

Tiêu chuẩn  C7340101_01  

Số tín chỉ tích lủy tối thiểu:  6 tín chỉ  

STT Mã MH Tên môn học Số TC  
Môn học theo chương trình  

1 7000001 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2  

2 7000002 Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo 
nhóm 

2  

3 7000003 Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý 
hành chính 

2  

4 7000005 Tâm lý học đại cương 2  
5 7020101 Lịch sử triết học 2  
6 7030104 Cơ sở khai thác mỏ lộ thiên 2  
7 7030206 Cơ sở khai thác mỏ hầm lò 2  
8 7060401 Công nghệ khai thác dầu khí 2  
9 7060422 Kỹ thuật Dầu khí đại cương 2  

10 7070103 Kinh tế quốc tế 2  
11 7070110 Pháp luật về doanh nghiệp 2  
12 7070216 Quản trị logisticts kinh doanh 2  
13 7070335 Văn hóa doanh nghiệp 2  
14 7070412 Kế toán máy 2  
15 7070420 Kế toán thuế 2  
16 7070422 Kế toán xây dựng cơ bản 2  
17 7070425 Lý thuyết bảo hiểm 2  
18 7070429 Nghiệp vụ bảo hiểm 2  
19 7070430 Nghiệp vụ hải quan 2  
20 7070431 Nghiệp vụ ngân hàng 2  
21 7070437 Thanh toán quốc tế 2  
22 7070443 Thuế 2  
23 7080118 Thiết kế Website 2  
24 7080621 Tin học văn phòng nâng cao 2  
25 7110112 Môi trường và phát triển bền vững 2  
26 7110220 Môi trường và con người 2  

Cộng 52  

 

Tiêu chuẩn  C7340101_02  

Số tín chỉ tích lủy tối thiểu:  6 tín chỉ  

STT Mã MH Tên môn học Số TC  
Môn học theo chương trình  

1 7000001 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2  

2 7000002 Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo 
nhóm 

2  

3 7000003 Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý 
hành chính 

2  

4 7000005 Tâm lý học đại cương 2  
5 7020101 Lịch sử triết học 2  



6 7060107 Địa vật lý Đại cương +TH 3  

7 7060202 Các phương pháp tìm kiếm thăm dò 
dầu khí cơ bản 

2  

8 7060308 Cơ sở lọc hóa dầu 2  
9 7060401 Công nghệ khai thác dầu khí 2  

10 7060422 Kỹ thuật Dầu khí đại cương 2  
11 7060504 Công trình dầu khí đại cương 2  
12 7060513 Thiết bị dầu khí đại cương 2  
13 7060514 Thiết bị khai thác dầu khí 2  
14 7070103 Kinh tế quốc tế 2  
15 7070110 Pháp luật về doanh nghiệp 2  
16 7070216 Quản trị logisticts kinh doanh 2  
17 7070335 Văn hóa doanh nghiệp 2  
18 7070412 Kế toán máy 2  
19 7070420 Kế toán thuế 2  
20 7070422 Kế toán xây dựng cơ bản 2  
21 7070425 Lý thuyết bảo hiểm 2  
22 7070429 Nghiệp vụ bảo hiểm 2  
23 7070430 Nghiệp vụ hải quan 2  
24 7070431 Nghiệp vụ ngân hàng 2  
25 7070437 Thanh toán quốc tế 2  
26 7070443 Thuế 2  
27 7080118 Thiết kế Website 2  
28 7080621 Tin học văn phòng nâng cao 2  
29 7110112 Môi trường và phát triển bền vững 2  
30 7110220 Môi trường và con người 2  

Cộng 61  

 

Tiêu chuẩn  C7340101_03  

Số tín chỉ tích lủy tối thiểu:  6 tín chỉ  

STT Mã MH Tên môn học Số TC  
Môn học theo chương trình  

1 7000001 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2  

2 7000002 Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo 
nhóm 

2  

3 7000003 Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý 
hành chính 

2  

4 7000004 Kỹ năng tư duy phê phán 2  
5 7000005 Tâm lý học đại cương 2  
6 7020101 Lịch sử triết học 2  
7 7030104 Cơ sở khai thác mỏ lộ thiên 2  
8 7030206 Cơ sở khai thác mỏ hầm lò 2  
9 7030405 Cơ sở tuyển khoáng 2  

10 7050305 Cơ sở viễn thám 2  
11 7050516 Kỹ thuật môi trường 2  
12 7050525 Trắc địa đại cương +TH 3  
13 7070103 Kinh tế quốc tế 2  
14 7070110 Pháp luật về doanh nghiệp 2  
15 7070216 Quản trị logisticts kinh doanh 2  



16 7070335 Văn hóa doanh nghiệp 2  
17 7070412 Kế toán máy 2  
18 7070420 Kế toán thuế 2  
19 7070422 Kế toán xây dựng cơ bản 2  
20 7070425 Lý thuyết bảo hiểm 2  
21 7070429 Nghiệp vụ bảo hiểm 2  
22 7070430 Nghiệp vụ hải quan 2  
23 7070431 Nghiệp vụ ngân hàng 2  
24 7070437 Thanh toán quốc tế 2  
25 7070443 Thuế 2  
26 7080118 Thiết kế Website 2  
27 7080621 Tin học văn phòng nâng cao 2  

28 7100112 Cơ sở xây dựng công trình ngầm và 
mỏ 

2  

29 7110112 Môi trường và phát triển bền vững 2  
30 7110220 Môi trường và con người 2  

Cộng 61  

 

 


